
TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bản án số: 76/2023/HS-PT 

Ngày: 26/5/2023. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trương Vĩnh Hữu. 

Các Thẩm phán: Ông Võ Trung Hiếu. 

Ông Mai Văn Hùng Cường. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Mơ – Thư ký. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Kiến Phi - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 59/2023/TLPT-HS ngày 18 

tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Thị Mộng T do có kháng cáo của bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 03 tháng 3 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 

Bị cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Thị Mộng T, sinh ngày 02/12/1989, tại Vĩnh Long; 

Nơi cư trú: phường N, thành phố P, tỉnh Vĩnh Long; 

Nghề nghiệp: Bán vé số. Trình độ học vấn: 09/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông Nguyễn Văn C và bà Mai Thị Kim H; 

Bị cáo có chồng Võ Lê H và có 02 con; 

Tiền án: Không; 

Tiền sự: 01 lần:  

Ngày 30/5/2022, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Nhum, huyện 

Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long xử phạt 2.500.000đồng về hành vi “Trộm cắp tài 

sản”. Nộp phạt xong ngày 30/5/2022. 

Nhân thân: Năm 2012, bị Tòa án nhân dân Thành phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án hình sự sơ 

thẩm số 20/2012/HS-ST ngày 29/02/2012. Đã được xóa án tích; 

Ngày 08/5/2013, bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh về hành vi 

sử dụng trái phép chất ma túy theo Quyết định số 2235/QĐ-UBND của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Thời hạn chấp hành 

quyết định là 24 tháng. Chấp hành xong vào ngày 07/10/2014; 
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Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

*. Ngoài ra, trong vụ án còn có bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan không có kháng cáo, bản án không bị kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, bị cáo Nguyễn Thị Mộng T nảy sinh ý định 

trộm cắp tài sản ở các cửa hàng Bách hóa xanh bằng thủ đoạn giả vờ ghé vào 

cửa hàng, lấy 01 giỏ bằng nhựa đặt sẵn trong cửa hàng được trang bị sẵn cho 

khách hàng tại Bách hóa xanh, bị cáo T đi đến các kệ hàng. Sau đó, bị cáo chọn 

các món hàng để vào giỏ nhựa, rồi lợi dụng sự sơ hở của nhân viên ở cửa hàng, 

lần lượt để các món đồ vừa chọn vào ba lô cá nhân được bị cáo chuẩn bị sẵn (ba 

lô rỗng, không có chứa gì) rồi mang đi bán; 

Với thủ đoạn này, vào ngày 17/8/2022, bị cáo T điều khiển xe mô tô hai 

bánh biển số 64B2-587.55 đi từ huyện Cái Bè đến cửa hàng Bách hóa xanh tại 

ấp Trung Nam, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (gọi là 

Bách hóa xanh Dưỡng Điềm). Tại đây, bị cáo lấy trộm 03 lốc sữa Ensure bỏ vào 

ba lô mang theo ra khỏi cửa hàng. Sau đó, bị cáo tiếp tục điều khiển xe ra Quốc 

lộ 1A đi về hướng Trung Lương. Đến khu vực ấp Tân Trang, xã Đông Hòa, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, gần cây xăng Châu Thành 6, bị cáo bán 03 

lốc sữa trên với số tiền 900.000đồng cho 01 người phụ nữ không rõ họ tên, địa 

chỉ. Tiếp theo, bị cáo điều khiển xe 64B2-587.55 đến cửa hàng Bách hóa xanh 

tại khu phố Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (gọi là 

Bách hóa xanh Tân Hiệp) lấy trộm 03 lốc sữa Ensure trên kệ hàng, bị cáo tìm 

nơi vắng vẻ để lấy sữa bỏ vào ba lô cá nhân với mục đích chiếm đoạt. Khi 02 lốc 

sữa được để vào ba lô xong, thì bị cáo bị nhân viên cửa hàng phát hiện, trình báo 

Công an thị trấn Tân Hiệp; 

Kết luận định giá tài sản số 198/KL-HĐĐG ngày 10/10/2022 của Hội đồng 

định giá tài sản huyện Châu Thành kết luận: Giá trị tài sản của hai cửa hàng 

Bách hóa xanh bị thiệt hại trong vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra vào ngày 

17/8/2022 tại địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang như sau: 

Giá trị thiệt hại 02 lốc sữa Ensure Gold Vigor Vani lọ 237ml (lốc 6 lọ) và 

01 lốc sữa Ensure Original Vani lọ 237ml (lốc 6 lọ) là: 856.000đồng. 

Giá trị thiệt hại 03 lốc sữa Ensure Gold Vigor Vani lọ 237ml (lốc 6 lọ) là 

945.000đồng. 

Tổng giá trị tài sản mà bị cáo chiếm đoạt là 1.801.000đồng. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 03/3/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã Quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Mộng T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
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Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 173; điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 38, Điều 50 Bộ luật Hình sự. 

Phạt bị cáo Nguyễn Thị Mộng T 01 (một) năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo của bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

* Ngày 13/3/2023, bị cáo Nguyễn Thị Mộng T có đơn kháng cáo với nội 

dung: Xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Mộng T vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến: 

Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án Thẩm phán, Hội đồng xét xử và bị 

cáo đã tuân thủ đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình Sự; 

Về nội dung vụ án: Đại diện Viện kiểm sát đưa ra nhiều luận cứ phân tích 

về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cùng các tình tiết giảm nhẹ, 

tăng nặng trách nhiệm hình sự, mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên đối với bị 

cáo là phù hợp nên đề nghị không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo 

Nguyễn Thị Mộng T, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Xét thời hạn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Mộng T, Hội đồng xét 

xử xét thấy: 

Căn cứ vào đơn kháng cáo ngày 13/3/2023, bị cáo Nguyễn Thị Mộng T 

kháng cáo trong thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình Sự; 

[2]. Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Mộng T về việc xin xem 

xét giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử xét thấy: 

Về ý thức chủ quan, bị cáo Nguyễn Thị Mộng T biết rằng hành vi trộm cắp 

tài sản là hành vi vi phạm pháp luật, bị cáo lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của 

người quản lý tài sản nên bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội; 

Vào khoảng 10 giờ 21 phút ngày 17/8/2022, bị cáo đã trộm 02 lốc sữa 

Ensure Gold Vigor Vani lọ 237ml và 01 lốc sữa Ensure Original Vani lọ 237ml, 

mỗi lốc gồm 06 lọ tại cửa hàng Bách hóa xanh Dưỡng Điềm. Khoảng 10 giờ 54 

phút cùng ngày, bị cáo trộm 03 lốc sữa Ensure Gold Vigor Vani lọ 237ml, mỗi 

lốc gồm 06 lọ, khi bị cáo cho vào ba lô cá nhân được 02 lốc thì bị nhân viên cửa 

hàng Bách hóa xanh Tân Hiệp phát hiện. Tổng giá trị tài sản bị cáo đã trộm là 

1.801.000đồng.  
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Bị cáo T từng bị xử phạt hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 004849 ngày 30/5/2022, nộp phạt 

xong ngày 30/5/2022;  

Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp 

tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.  

Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, gây mất trật 

tự trị an tại địa phương, làm quần chúng nhân dân hoang mang, lo sợ trong khi 

bị cáo còn trẻ, trong độ tuổi lao động nhưng với bản tính tham lam, lười lao 

động nên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của công dân trên địa bàn huyện 

Châu Thành; 

Thiệt hại bị cáo gây ra là không lớn, bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả 

cho bị hại, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là tình tiết 

giảm nhẹ được quy định tại điểm b, h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị 

cáo T có 02 con còn nhỏ, bị cáo là người thường xuyên chăm sóc các con do 

chồng bị cáo làm nghề buôn bán, bản thân bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo. 

Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự; 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự;  

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội 

của bị cáo và đã xem xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự nên xử phạt bị cáo T 01 năm tù là tương xứng với mức độ hành vi phạm 

tội của bị cáo. 

Tại phiên tòa, bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào khác 

ngoài những tình tiết giảm nhẹ mà Tòa cấp sơ thẩm đã xem xét; 

Vì thế Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị 

Mộng T cho nên cần giữ y mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên. 

[3]. Đối với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang 

phù hợp nhận định của Hội đồng xét xử; 

[4]. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị Mộng T phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm theo quy định; 

[5]. Các Quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị; 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng 

Hình Sự; 

1. Xử: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Mộng 

T; 
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Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 03/3/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Mộng T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 173; điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự. 

Phạt bị cáo Nguyễn Thị Mộng T 01 (một) năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án. 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm:  

Căn cứ các điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng Hình Sự; 

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Bị cáo Nguyễn Thị Mộng T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc 

thẩm. 

3. Các Quyết định khác của Bản án hình sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 

03/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang không có 

kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị; 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

*. Nơi nhận:  
- TAND cấp cao; 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- TAND huyện Châu Thành; 

- VKSND huyện Châu Thành; 

- THAHS CA tỉnh Tiền Giang; 

- Phòng hồ sơ CA tỉnh Tiền Giang; 

- Các bị cáo; 

- Lưu: Hồ sơ, AV; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Trương Vĩnh Hữu 

 


